
 

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN  
 

Với thành phần phiên họp gồm có: 

-  Chủ toạ phiên họp: Bà Đỗ Thị Diệu Thúy - Thẩm phán 

-  Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên họp: Ông 

Trần Lương Tuấn - Kiểm sát viên. 

- Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Hà My - Thư ký Tòa án, Toà án nhân dân quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

   Tiến hành mở phiên họp vào hồi 14 giờ 00 ngày 06/09/2024 tại Trụ sở Toà án 

nhân dân quận Thanh Xuân để giải quyết việc dân sự thụ lý số 94/2024/TLST-DS 

ngày 26 tháng 07 năm 2024 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 09/2024/QĐ-VDS ngày 26 tháng 

09 năm 2024 theo đơn yêu cầu của: 

     1. Người yêu cầu: Ông Nguyễn Hải B, sinh năm 1961 

Nơi cư trú: P410, C19 Tập thể T, phường T, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội - 

Có mặt  

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1962 

Nơi cư trú: P410, C19 Tập thể T, phường T, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội - 

Vắng mặt 

          2. Chị Nguyễn Thị Hải V, sinh năm 1989 

Nơi cư trú: P410, C19 Tập thể T, phường T, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội - 

Có mặt 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 19/03/2024 và lời khai trong 

quá trình giải quyết việc dân sự, người yêu cầu - ông Nguyễn Hải B trình bày: 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN THANH XUÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 101/2024/QĐDS-ST 

Ngày: 06/09/2024 
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Ông và bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1962; Trú tại: P410, C19 Tập thể 

T, phường T, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội kết hôn ngày 14/11/1988 và sinh 

được 01 người con là Nguyễn Thị Hải V. Chị V sinh năm 1989. 

Quá trình vợ chồng chung sống, ngày 22/08/2022, bà T bị tai nạn giao thông 

do va chạm với 01 chiếc xe mô tô, phải vào Bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện chẩn đoán 

bà Trân bị chấn thương sọ não nặng và điều trị đến ngày 17/09/2022 thì cho ra viện. 

Từ đó đến nay, gia đình ông đã cố gắng bằng mọi cách chạy chữa nhưng bà T vẫn 

không không tỉnh táo trở lại và không nhận thức được người thân cũng như mọi việc 

xung quanh. 

Ngày 03/11/2023, gia đình ông cho bà T đến giám định tại Hội đồng Giám 

định y khoa thành phố Hà Nội. Tại Biên bản giám định y khoa số 49/PKI/GĐYK-

TYC ngày 03/11/2023 kết luận tỷ lệ tổn hại sức khoẻ của bà T là 95%. 

Sau đó, gia đình đã yêu cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định sức 

khoẻ tâm thần của bà T. Tại bản Kết luận giám định sức khoẻ tâm thần theo yêu cầu 

số 208/KLGĐYC ngày 17/07/2024 của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương kết luận: 

“Tại thời điểm giám định, đối tượng Nguyễn Thị Thanh T bị mất trí sau chấn thương 

sọ não. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F02.8; Đối 

tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi” 

Nay ông Nguyễn Hải B yêu cầu Toà án tuyên bố bà Nguyễn Thị Thanh T mất 

năng lực hành vi dân sự và chỉ định ông là người giám hộ cho bà T. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - chị Nguyễn Thị Hải V: Nhất trí 

với yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Nguyễn Hải B, đề nghị Toà án tuyên bố 

mẹ chị là bà Nguyễn Thị Thanh T mất năng lực hành vi dân sự, tạo điều kiện cho bố 

chị - ông Nguyễn Hải B được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ 

đối với mẹ chị. Ngoài ra, chị không có yêu cầu đề nghị gì khác. 

Tại phiên họp: Ông Nguyễn Hải B vẫn giữ nguyên yêu cầu giải quyết việc 

dân sự, đề nghị Toà án tuyên bố bà Nguyễn Thị Thanh T mất năng lực hành vi dân 

sự đồng thời chỉ định ông là người giám hộ cho bà T; Người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan - chị Nguyễn Thị Hải V nhất trí với yêu cầu của ông B.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên họp có 

quan điểm:  

+ Việc chấp hành pháp luật tố tụng: Thẩm phán, thư ký và đương sự đã thực 

hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về quyền và nghĩa vụ của thẩm phán, 

thư ký và người tham gia tố tụng  

+ Ý kiến về việc giải quyết việc dân sự: Căn cứ khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 

35, khoản 2 Điều 39, Điều 361, Điều 370, Điều 376, Điều 378 Bộ luật dân sự; Căn 
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cứ các điều 22, 48, 53 Bộ luật dân sự năm 2015; Căn cứ Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ quốc hội, đề nghị 

Toà án: Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Hải B, tuyên bố bà Nguyễn Thị Thanh 

T mất năng lực hành vi dân sự; Xác định người giám hộ cho bà T là ông Nguyễn Hải 

B; Về lệ phí dân sự: Người yêu cầu thuộc trường hợp được miễn lệ phí giải quyết 

việc dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

1. Về tố tụng: Ông Nguyễn Hải B là chồng bà Nguyễn Thị Thanh T có đơn  

yêu cầu Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Nguyễn Thị Thanh 

T có địa chỉ cư trú tại P410, C19 Tập thể T, phường T, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội, căn cứ khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật 

tố tụng dân sự, việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

2. Về nội dung: Theo bản Kết luận giám định sức khoẻ tâm thần theo yêu cầu 

số 208/KLGĐYC ngày 17/07/2024 của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đối với 

bà Nguyễn Thị Thanh T, kết luận: Tại thời điểm giám định, đối tượng Nguyễn Thị 

Thanh T bị mất trí sau chấn thương sọ não. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 

năm 1992 bệnh có mã số F02.8; Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi” 

Ngày 22/08/2024, Viện Pháp y tâm thần Trung ương có văn bản xác nhận ngày 

17/07/2024 Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã ban hành bản Kết luận giám định 

sức khoẻ tâm thần theo yêu cầu số 208/KLGĐYC đối với bà Nguyễn Thị Thanh T 

và nội dung kết luận giám định là phù hợp với nội dung Biên bản ghi nhận quá trình 

giám định sức khoẻ tâm thần theo yêu cầu đối với bà T. 

Căn cứ vào Kết luận giám định sức khoẻ tâm thần, căn cứ vào các tài liệu, 

chứng cứ người yêu cầu giao nộp và do Toà án thu thập được, có đủ cơ sở xác định 

bà Nguyễn Thị Thanh T là người mất năng lực hành vi dân sự, đơn yêu cầu của ông 

Nguyễn Hải B là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật nên được Toà án 

chấp nhận. 

3. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Hải B sinh năm 1961 (63 

tuổi) là người cao tuổi theo quy định của Luật người cao tuổi nên thuộc trường hợp 

được miễn lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 

Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án.  
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  Vì lẽ trên, 

           Căn cứ khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, Điều 361, 

Điều 370, Điều 372, Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự. 

 Căn cứ Điều 22, Điều 47, Điều 48, Điều 53 Bộ luật dân sự 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án 

QUYẾT ĐỊNH: 

           1. Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Hải B về việc yêu cầu tuyên bố bà 

Nguyễn Thị Thanh T mất năng lực hành vi dân sự. 

  Tuyên bố bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh ngày 20/07/1962; Căn cước công dân 

số 036162000060 do Cục cảnh sát về trật tự xã hội cấp ngày 07/11/2021; Nơi cư trú: 

P410, C19 Tập thể T, phường T, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội là người mất 

năng lực hành vi dân sự. 

 2. Ông Nguyễn Hải B, sinh ngày 02/09/1961; Căn cước công dân số 

031061000329 do Cục cảnh sát về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021; Nơi cư trú: 

P410, C19 Tập thể T, phường T, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội là người giám 

hộ cho bà Nguyễn Thị Thanh T. Ông Nguyễn Hải B được thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định của pháp luật. 

3. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Người yêu cầu - ông Nguyễn Hải B được 

miễn lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm  

4. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan - chị Nguyễn Thị Hải V có quyền kháng cáo Quyết định trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày Toà án ra Quyết định. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - bà Nguyễn Thị Thanh T do ông 

Nguyễn Hải B giám hộ có quyền kháng cáo Quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày nhận được Quyết định. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày nhận được quyết định, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền 

kháng nghị quyết định này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp 

nhận được quyết định. 
Nơi nhận: 

- VKSND quận Thanh Xuân; 

- VKSNDTP Hà Nội 

- TAND TP Hà Nội 

- Người tham gia tố tụng 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

               

                Đỗ Thị Diệu Thuý 
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